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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (3 điểm) Tình huống:  Khi bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường phạm tội (ví 

dụ: trộm cắp, tiêm chích ma túy, …) em sẽ xử lí như thế nào? 

Câu 2: (3 điểm) Kể tên 5 di sản văn hóa của Việt Nam? Di sản văn hóa có ý nghĩa như 

thế nào đối với Việt Nam và Thế giới? 

Câu 3: (4 điểm) Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) có mấy cơ quan? Hội 

đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã (phường, thị trấn) 

có nhiệm vụ gì? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (3 điểm) Học sinh trả lời được các cách xử lí sau: 

 Không tham gia vào con đường phạm tội.  

 Tìm mọi cách phản ánh ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.  

 Nói với bố mẹ hoặc các thầy cô giáo trong trường và đề nghị giúp đỡ.  

 

Câu 2: (3 điểm)  

 Học sinh có thể kể được tên 5 di sản văn hóa khác nhau: (1 điểm) 

 Cố Đô Huế    

 Thánh Địa Mĩ Sơn   

 Vịnh Hạ Long   

 Phong Nha Kẻ Bàng 

 Nhã Nhạc Cung Đình Huế   

 

 Quy định của Pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa: (2 điểm) 

 Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa. Chủ sở hữu                                                                                    

di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

 Nghiêm cấm các hành vi: Chiếm đoạt làm sai lệch; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại; đào 

bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai; mua bán, trao đổi và vận 

chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa, DLTC; đưa trái 

phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài; lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa để thực hiện những hành vi trái pháp luật. 

 

Câu 3: (4 điểm) 

 Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): gồm có 2 cơ quan (2 điểm) 

 HĐND xã (phường, thị trấn): Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra. 

 UBND xã (phường, thị trấn): Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do HĐND xã (phường, thị 

trấn) bầu ra. 

  Nhiệm vụ của HĐND và UBND: (2 điểm) 

 HĐND: Chịu trách nhiệm trước dân về  phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân 

dân, về  quốc phòng và an ninh ở địa phương. 

 HĐND: Giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện các nghị 

quyết của HĐND xã. 

 UBND là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND có nhiệm vụ: 

 Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong mọi lĩnh vực. 

 Kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị 

quyết của HĐND xã. 

 Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


